
ĐVT: Triệu đồng

 Tổng số 

 Vốn tập 

trung 

trong 

nước 

 Từ nguồn 

thu sử dụng 

đất  

 Tăng vốn 

tập trung 

trong 

nước 

 Giảm 

vốn tập 

trung 

trong 

nước 

 Tăng 

nguồn thu 

sử dụng 

đất  

 Giảm 

nguồn 

thu sử 

dụng đất  

 Tổng số 

 Vốn tập 

trung 

trong nước 

 Từ 

nguồn 

thu sử 

dụng đất  

TỔNG CỘNG 87.892 87.892 437.686 50.878 386.808 20.378 20.378 250.997 250.997 437.686 50.878 386.808

1    
 Trụ sở làm việc Hội Chữ thập đỏ 

tỉnh Bình Thuận 

 Hội Chữ thập đỏ 

tỉnh Bình Thuận  

 338/QĐ-SKHĐT 

ngày 19/9/2016 
5.886      5.886         93 93 93

Bổ sung Kế hoạch 

đầu tư công trung 

hạn 2021-2025 

2    

 Dự án nâng cao năng lực Trung 

tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

chất lượng 

 Sở Khoa học và 

Công nghệ 

 437/QĐ-SKHĐT 

ngày 31/10/2016 
29.981    29.981       14.500  14.500    2.043 12.457 12.457

3    

 Dự án nâng cao năng lực Trung 

tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ 

khoa học và công nghệ Bình Thuận 

 Sở Khoa học và 

Công nghệ 

 445/QĐ-SKHĐT 

ngày 31/10/2016 
29.512    29.512       22.186  21.378    808             3.335 808 18.043 18.043

4    
 Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ 

liệu tỉnh 

 Trung tâm Công 

nghệ thông tin và 

Truyền thông 

 3328/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2022 
9.999      9.999         10.000  10.000        189 9.811 9.811

5    

Nâng cấp đường Phan Thanh đi 

Ngã Hai, xã Phan Thanh, huyện 

Bắc Bình

 UBND huyện Bắc 

Bình 

 71/QĐ-SKH-ĐT 

ngày 07/4/2023 
12.514    12.514       6.000    6.000          5.285 997 12.282 5.285 6.997

6    Chi đền bù tạo quỹ đất 265.000 15.000 250.000 15.000 250.000

7    
Hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc 

Công an xã
UBND các huyện 190.000 190.000 190.000

Bổ sung Kế hoạch 

đầu tư công trung 

hạn 2021-2025. 

Giao UBND tỉnh 

phân khai sau

8    
Vốn đối ứng và trả nợ gốc vay dự 

án ODA
120.000 120.000 15.000 60.000 195.000 15.000 180.000

Giao UBND tỉnh 

phân khai sau

 Điều chỉnh 
 Kế hoạch 2021-2025 sau điều 

chỉnh 

Ghi chú

 BIỂU 1: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC VÀ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT 

 (Đính kèm Nghị quyết số  55/NQ-HDND ngày 10 tháng  11  năm 2023 của HĐND tỉnh) 

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư  

 Quyết định phê 

duyệt dự án đầu 

tư 

 Tổng 

mức đầu 

tư 

 Trong đó: 

NS tỉnh 

 Kế hoạch 2021-2025 đã giao 
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